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1 BKCB8775 Phan Thái An 26/02/2004 Đắk Lắk Nam Kinh 066204006503 102-C6

2 BKCB8776 Trần Lê Phúc An 25/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079300028353 102-C6

3 BKCB8777 Trần Thu An 31/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079303025487 102-C6

4 BKCB8778 Trần Hòa Ân 22/11/2002 Đồng Nai Nam Kinh 075202001510 102-C6

5 BKCB8779 Trần Thị Mỹ Ân 15/10/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh 054304010447 102-C6

6 BKCB8780 Giáp Thị Phương Anh 29/11/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 072306010696 102-C6

7 BKCB8781 Lê Đức Anh 25/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079200045537 102-C6

8 BKCB8782 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/05/2004 Nghệ An Nữ Kinh 040304006424 102-C6

9 BKCB8783 Nguyễn Thị Vân Anh 25/01/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 066303011721 102-C6

10 BKCB8784 Trương Thái Cát Anh 17/08/1998 Đồng Nai Nữ Kinh 075198007807 102-C6

11 BKCB8785 Ngô Châu Quốc Bửu 06/11/2004 Vĩnh Long Nam Kinh 084204004923 102-C6

12 BKCB8786 Lý Trọng Bảo Châu 26/09/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 066303009875 102-C6

13 BKCB8787 Nguyễn Thiện Hoàng Châu 28/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304022324 102-C6

14 BKCB8788 Huỳnh Ngọc Chương 07/01/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 051202006908 102-C6

15 BKCB8789 Lê Hữu Đăng 04/11/1994 Vĩnh Long Nam Kinh 084094003876 102-C6

16 BKCB8790 Nguyễn Thị Minh Diệp 09/05/2006 Hà Nội Nữ Kinh 001306052852 102-C6

17 BKCB8791 Huỳnh Lâm Đồng 31/07/1987 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079087033585 102-C6

18 BKCB8792 Trần Thị Thuỳ Dung 13/07/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 082303012439 102-C6

19 BKCB8793 Hoàng Thái Dương 30/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 068203011148 102-C6

20 BKCB8794 Đặng Từ Nhựt Duy 22/07/2004 Cần Thơ Nam Kinh 086204003970 102-C6

21 BKCB8795 Nguyễn Đoàn Duy 13/01/1990 Tây Ninh Nam Kinh 080090003486 102-C6

22 BKCB8796 Nguyễn Đức Duy 09/01/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079098012891 102-C6

23 BKCB8797 Nguyễn Hoàng Duy 20/05/2005 Long An Nam Kinh 080205008439 102-C6

24 BKCB8798 Nguyễn Vương Thanh Duy 27/06/2004 Đồng Tháp Nam Kinh 079204037111 102-C6

25 BKCB8799 Thái Quốc Duy 04/03/2003 Cần Thơ Nam Kinh 092203001185 102-C6

26 BKCB8800 Tô Thanh Duy 25/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079204023741 102-C6

27 BKCB8801 Lâm Mỹ Duyên 01/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 089304008068 102-C6

28 BKCB8802 Lê Trần Mỹ Duyên 15/10/2004 Hải Phòng Nữ Kinh 033304001974 102-C6

29 BKCB8803 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/05/2005 Thành phố Huế Nữ Kinh 046305005917 102-C6

30 BKCB8804 Ngô Hồng Gấm 13/06/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 072300005524 102-C6

31 BKCB8805 Đào Lý Thiên Hà 23/09/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079302002877 103-C6

32 BKCB8806 Trương Công Hậu 04/06/2002 Đồng Tháp Nam Kinh 082202014952 103-C6

33 BKCB8807 Bùi Cẩm Thảo Hiền 02/01/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh 068303001575 103-C6

34 BKCB8808 Hoàng Thị Thanh Hiền 06/11/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 066303002151 103-C6
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35 BKCB8809 Lục Văn Hiếu 14/04/2002 Tây Ninh Nam Kinh 072202001873 103-C6

36 BKCB8810 Lê Văn Hiệu 22/05/2003 Thành phố Huế Nam Kinh 046203000333 103-C6

37 BKCB8811 Huỳnh Hiền Hoà 02/05/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 080304002321 103-C6

38 BKCB8812 Trần Thị Hoa 22/06/1978 Hà Nam Nữ Kinh 035178008861 103-C6

39 BKCB8813 Lưu Thị Kim Hồng 24/10/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 082303016450 103-C6

40 BKCB8814 Vũ Thị Ánh Hồng 10/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079197001655 103-C6

41 BKCB8815 Vũ Thị Minh Huệ 25/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 001303049669 103-C6

42 BKCB8816 Nguyễn Tiến Hưng 23/06/2000 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079200014403 103-C6

43 BKCB8817 Phạm Thành Hưng 02/08/2005 Khánh Hòa Nam Kinh 056205011865 103-C6

44 BKCB8818 Hoàng Thị Hương 16/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 038304001555 103-C6

45 BKCB8819 Lê Nguyễn Quốc Huy 22/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 086204011569 103-C6

46 BKCB8820 Nguyễn Nhất Huy 08/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080203018126 103-C6

47 BKCB8821 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 13/01/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 083205000249 103-C6

48 BKCB8822 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/04/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 072304006406 103-C6

49 BKCB8823 Nguyễn Đức Khả 23/07/2004 An Giang Nam Kinh 089204007261 103-C6

50 BKCB8824 Nguyễn Phương Vĩ Khang 18/06/2004 Đồng Tháp Nam Kinh 087204012397 103-C6

51 BKCB8825 Nguyễn Trần Khiêm 14/07/2002 Đồng Tháp Nam Kinh 087202006871 103-C6

52 BKCB8826 Hồ Thị Thuý Kiều 26/08/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306011528 103-C6

53 BKCB8827 Huỳnh Thị Hương Lài 03/03/1998 Tây Ninh Nữ Kinh 072198006765 103-C6

54 BKCB8828 Hứa Hải Lâm 03/03/2004 Đồng Tháp Nam Kinh 087204002820 103-C6

55 BKCB8829 Dương Kiều Linh 22/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306031582 103-C6

56 BKCB8830 Lê Phạm Phương Linh 13/10/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 072303000413 103-C6

57 BKCB8831 Trần Mỹ Linh 14/09/1981 Thái Nguyên Nữ Kinh 019181000210 103-C6

58 BKCB8832 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080303002536 103-C6

59 BKCB8833 Châu Tấn Lộc 07/01/2004 Nghệ An Nam Kinh 040204012915 103-C6

60 BKCB8834 Nguyễn Khánh Ly 29/07/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306007320 103-C6

61 BKCB8835 Bùi Kiều Mi 27/08/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079302002532 104-C6

62 BKCB8836 Phan Trần Nhật Minh 29/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 040207002334 104-C6

63 BKCB8837 Lê Nguyễn Khánh My 21/12/2004 Bình Phước Nữ Kinh 070304004372 104-C6

64 BKCB8838 Lê Thị Trà My 27/04/1991 Nghệ An Nữ Kinh 040191000304 104-C6

65 BKCB8839 Nguyễn Xuân Mỹ 04/03/1994 Gia Lai Nam Kinh 064094000041 104-C6

66 BKCB8840 Hồ Thị Kiều Nga 20/05/2004 Gia Lai Nữ Kinh 064304010136 104-C6

67 BKCB8841 Bùi Tuyết Ngân 12/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304026369 104-C6

68 BKCB8842 Lê Kim Ngân 08/07/2004 Đồng Tháp Nữ Kinh 082304005877 104-C6

69 BKCB8843 Nguyễn Thị Bích Ngân 12/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306004584 104-C6

70 BKCB8844 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306009077 104-C6

71 BKCB8845 Lê Thị Ngọc Kim Ngân 18/02/2004 Bạc Liêu Nữ Kinh 095304007790 104-C6

72 BKCB8846 Đinh Thị Gia Nghi 24/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 037304013609 104-C6
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73 BKCB8847 Bùi Hoài Ngọc 01/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077303004103 104-C6

74 BKCB8848 Nguyễn Thị Yến Ngọc 21/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079300009670 104-C6

75 BKCB8849 Trần Thị Kim Ngọc 22/04/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 075304007730 104-C6

76 BKCB8850 Mai Nguyễn Phương Nguyên 12/01/1996 Thanh Hóa Nữ Kinh 038196006022 104-C6

77 BKCB8851 Nguyễn Huỳnh PhươngNguyên 19/04/2001 Lâm Đồng Nữ Kinh 060301009521 104-C6

78 BKCB8852 Trần Công Nguyên 02/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080201001976 104-C6

79 BKCB8853 Lê Kim Nguyền 29/11/1992 Sóc Trăng Nữ Kinh 094192012583 104-C6

80 BKCB8854 Lê Trần Bảo Nguyên 16/01/2006 Đà Nẵng Nam Kinh 048206000385 104-C6

81 BKCB8855 Dương Thanh Nhã 19/10/2004 An Giang Nam Kinh 087204007500 104-C6

82 BKCB8856 Nguyễn Hoài Nhân 06/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080203013189 104-C6

83 BKCB8857 Nguyễn Thành Nhân 21/05/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079099032662 104-C6

84 BKCB8858 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 11/07/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh 068303012832 104-C6

85 BKCB8859 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 10/04/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 080303008431 104-C6

86 BKCB8860 Nguyễn Tố Nhi 10/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 052306010100 104-C6

87 BKCB8861 Cao Hồng Nhi 20/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080304000137 104-C6

88 BKCB8862 Đào Thanh Uyên Như 06/06/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079198000037 104-C6

89 BKCB8863 Nguyễn Hà Như 16/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079301025835 104-C6

90 BKCB8864 Trần Thị Huỳnh Như 11/04/1999 Đồng Tháp Nữ Kinh 082199000820 104-C6

90Tổng số lượng: 


